
           DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT 25 ĐIỂM TRỞ LÊN

               KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

STT HỌ VÀ TÊN LỚP TỔNG ĐIỂM TỔ HỢP

1 Nguyễn Tiến Đạt A2 9 8,5 7,75 25,25 Toán-Lý-Hóa

2 Nguyễn Thu Hà A3 8,5 8,75 8,5 25,75 Văn-Sử-Địa

3 Nguyễn Huy Cường A3 8,5 9 7,5 25 Văn-Sử-Địa

4 Đoàn Thị Thúy Hường A3 9 8,75 8 25,75 Văn-Sử-Địa

5 Nguyễn Văn Nam A3 9 7,75 8,75 25,5 Văn-Sử-Địa

6 Nguyễn Thu Phương A3 9 8 9 26 Văn-Sử-Địa

7 Vũ Thị Mai Phương A3 9,25 7,5 9,5 26,25 Văn-Sử-Địa

8 Nguyễn Thị Ngọc Ánh A4 7,6 9 9,8 26,4 Toán-Văn-Anh

9 Nguyễn Yến Nhi A4 9 8,25 7,75 25 Văn-Sử-Địa

10 Nguyễn Ngọc Sơn A4 9,25 8 8 25,25 Văn-Sử-Địa

11 Đỗ Văn Tùng A4 9,5 7,5 8 25 Văn-Sử-Địa

12 Trần Mai Thương A4 8,5 8,25 8,25 25 Văn-Sử-Địa

13 Ôn Duy Bảo A6 8,75 8,5 8,25 25,5 Văn-Sử-Địa

14 Nguyễn Khánh Linh A6 9 8,5 9 26,5 Văn-Sử-Địa

15 Vũ Thanh Thảo A6 8,5 8,25 9 25,75 Văn-Sử-Địa

16 Phạm Hà Tuấn Anh A7 8,5 8,25 8,5 25,25 Văn-Sử-Địa

17 Phạm Thị Thùy Dung A7 8,5 7,5 9 25 Văn-Sử-Địa

18 Trần Thị Lan A7 8,25 8,25 8,5 25 Văn-Sử-Địa

19 Lê Thị Bình A8 8,75 8 8,25 25 Văn-Sử-Địa

20 Hoàng Mạnh Cường A8 9 8,5 8 25,5 Văn-Sử-Địa

21 Ninh Ngọc Cường A8 7,75 9 9,25 26 Văn-Sử-Địa

22 Hoàng Thị Duyên A8 9,25 8,25 9,25 26,75 Văn-Sử-Địa

23 Nguyễn Văn Đạt A8 8,5 8,25 8,5 25,25 Văn-Sử-Địa

24 Trần Thành Đạt A8 9,5 7,5 8 25 Văn-Sử-Địa

25 Bùi Thị Hà A8 8,5 7,75 8,75 25 Văn-Sử-Địa

26 Nguyễn Việt Hoàng A8 7,5 9,25 9,25 26 Văn-Sử-Địa

27 Nguyễn Văn Tuấn A8 8 8,5 8,5 25 Văn-Sử-Địa

1 Đỗ Thị Dung A3 8,75 9 9,75 27,5 Văn-Địa-GDCD

2 Nguyễn Thị Ánh Tuyết A3 9,25 8,5 9,5 27,25 Văn-Địa-GDCD

3 Nguyễn Văn Nam A3 9 8,75 9,75 27,5 Văn-Địa-GDCD

4 Phan Thị Hồng Ngát A3 9 8,75 9,25 27 Văn-Địa-GDCD

5 Vũ Thị Mai Phương A3 9,25 9,5 9,5 28,25 Văn-Địa-GDCD

6 Đỗ Văn Tùng A4 9,5 8 9,5 27 Văn-Địa-GDCD

7 Nguyễn Khánh Linh A6 9 9 9,5 27,5 Văn-Địa-GDCD

8 Đinh Thị Vân Anh A8 8,5 8,75 19 27,25 Văn-Địa-GDCD

9 Hoàng Thị Duyên A8 9,25 9,25 9,5 28,25 Văn-Địa-GDCD

An Lão, ngày 25 tháng 7 năm 2022

Người tổng hợp

Phạm Văn Trường

     (Tổ hợp truyền thống từ 25 điểm)

ĐIỂM MÔN THI

                                  Tổ hợp điểm cao từ 27 điểm


